
Họ tên:……………………………………………………Lớp:…………… 

Tuần 5             Thứ ………..,  ngày  ……  tháng  ……  năm  2023 

PHIẾU ÔN LUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP BA 

TRONG THỜI GIAN NGHỈ HÈ 

NĂM HỌC: 2022 -2023 

I. Bài đọc: 

  Mùa thu của em 

Là vàng hoa cúc 

Như nghìn con mắt 

Mở nhìn trời êm. 

Mùa thu của em 

Là xanh cốm mới 

Mùi hương như gợi 

Từ màu lá sen. 

Mùa thu của em 

Rước đèn họp bạn 

Hội rằm tháng Tám 

Chị Hằng xuống xem. 

Ngôi trường thân quen 

Bạn thầy mong đợi 

Lật trang vở mới 

Em vào mùa thu. 

            QUANG HUY 

II. Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Những sự vật được tả trong bài thơ gắn với mùa thu là: 

A. hoa cúc, cốm, lá sen                          B. hoa cúc, cốm, đèn ông sao 

C. hoa cúc, cốm, đèn ông sao               D. hoa cúc, cốm, lá sen, đèn ông sao 

2. Những niềm vui được bạn nhỏ mong chờ khi đến mùa thu là: 

A. Bạn nhỏ được đi rước đèn ông sao cùng với các bạn. 

B. Bạn nhỏ được tựu trường, gặp lại thầy cô giáo và các bạn sau mùa hè. 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng. 

3. Cốm là: 

A. món ăn làm từ thóc nếp non rang chín, có màu xanh 

B. món ăn làm từ thóc nếp non rang chín, giã sạch vỏ, có màu xanh và hương thơm (cốm 
thường được gói trong lá sen) 

4. Viết 1 - 2 câu chia sẻ những điều em thích nhất của mùa thu: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

MÙA THU CỦA EM 



 III. Luyện tập 

5. Điền c/k vào chỗ chấm để tạo từ hoàn chỉnh: 

… im … ương                … ính … ận                … ánh …ửa                 …ì nhông 

…iềm chế                      …ì … ọ                      …ảm …úm                  …èm …ặp 

6. Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động có trong các 
câu thơ dưới đây: 

                                        Ngôi trường thân quen 

                                        Bạn thầy mong đợi 

                                        Lật trang vở mới 

                                        Em vào mùa thu. 

7. Quan sát tranh các bạn đang vui chơi. 

a) Tìm và viết lại ít nhất 5 từ ngữ chỉ sự vật: 

……………………………………………….......................................………………………
………………………...............................................................................................................

b) Tìm và viết lại ít nhất 5 từ ngữ chỉ hoạt động: 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

8. Viết tiếp vào chỗ chấm để tạo câu giới thiệu và câu nêu hoạt động: 

 

 

 

Đây là ....................... Cô đang .........................       Bố em là ......................... Bố đang 
............................................................................ ......................................................   

8. Viết: 

a. Câu nêu hoạt động của em trong một ngày nghỉ hè. 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

c. Tin nhắn hỏi thăm sức khỏe ông bà: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………… 


